
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 TiQT - Ti-Hậu CNghệ - CN-Duy TANN - David NNgữ - A-Tiến GDTC - TD-Khoa LSĐL - Đ-Lan KHTN - H-Hòa

2 Tin - Ti-Hậu KHTN - L-Tuyền Toán - T-Trâm KHTN - H-Linh TANN - David NNgữ - A-Tiến GDTC - TD-Khoa LSĐL - Đ-Lan KHTN - H-Hòa

3 Văn - V-Hòa TNHN - CD-Thắm Văn - V-Trang KHTN - H-Linh KHTN - L-Hằng TANN - David KHTN - H-Hòa NNgữ - A-Thu

4 Văn - V-Hòa SHL - L-Tuyền Văn - V-Trang SHL - T-Trâm SHL - L-Hằng TANN - David SHL - A-Thu SHL - V-Trang

5 ChCờ - L-Tuyền ChCờ - T-Trâm ChCờ - L-Hằng ChCờ - A-Thu ChCờ - V-Trang

1 Văn - V-Hòa GDTC - TD-Khoa CNghệ - CN-Duy MT - MT-Thảo NNgữ - A-Thu

2 Văn - V-Hòa MT - MT-Thảo GDTC - TD-Khoa Văn - V-Trang LSĐL - S-Nghĩa KNS - KNS3 NNgữ - A-Thu

3 KHTN - L-Tuyền KNS - KNS3 TNHN - CD-Tâm Nhạc - Nh-Yến MT - MT-Thảo Văn - V-Trang CNghệ - CN-Duy

4 KHTN - L-Tuyền NNgữ - A-Thảo B KHTN - H-Linh KNS - KNS1 Văn - V-Hòa NNgữ - A-Thu Văn - V-Trang

5 NNgữ - A-Thảo B KHTN - H-Linh Văn - V-Hòa NNgữ - A-Thu Văn - V-Trang

1 Toán - T-Sang NNgữ - A-Tiền Nhạc - Nh-Yến Toán - T-Hưng TANN - David Toán - T-Huây

2 Nhạc - Nh-Yến Toán - T-Sang NNgữ - A-Tiền NNgữ - A-Tiền CNghệ - CN-Duy Nhạc - Nh-Yến TANN - David LSĐL - S-Anh

3 LSĐL - Đ-Lan Toán - T-Sang Toán - T-Trâm NNgữ - A-Tiền KNS - KNS1 GDCD - CD-Tâm LSĐL - S-Anh

4 LSĐL - Đ-Lan LSĐL - Đ-Lan Toán - T-Trâm LSĐL - S-Anh Toán - T-Hưng CNghệ - CN-Duy GDCD - CD-Tâm

5 CNghệ - CN-Duy LSĐL - S-Anh Toán - T-Hưng TNHN - CD-Tâm Nhạc - Nh-Yến

1 NNgữ - A-Thảo B Toán - T-Trâm KHTN - L-Hằng NNgữ - A-Thu KHTN - H-Hòa

2 NNgữ - A-Thảo B TANN - David LSĐL - S-Anh Văn - V-Trang KHTN - L-Hằng KHTN - H-Hòa GDĐP - S-Anh

3 Văn - V-Hòa TANN - David Văn - V-Trang MT - MT-Thảo NNgữ - A-Tiến Toán - T-Hưng Văn - V-Trang

4 Văn - V-Hòa GDTC - TD-Phương Văn - V-Trang TANN - David GDĐP - S-Nghĩa Văn - V-Trang MT - MT-Thảo

5 GDTC - TD-Phương TANN - David Toán - T-Hưng Văn - V-Trang KNS - KNS3

1 Toán - T-Sang Tin - Ti-Minh GDTC - TD-Khoa KHTN - L-Hằng Toán - T-Hưng TiQT - Ti-Hậu CNghệ - CN-Duy

2 CNghệ - CN-Duy Toán - T-Sang TiQT - Ti-Minh Toán - T-Trâm GDTC - TD-Khoa GDCD - CD-Thắm Toán - T-Hưng Tin - Ti-Hậu Toán - T-Huây

3 KHTN - L-Tuyền Toán - T-Sang CNghệ - CN-Duy Toán - T-Trâm Tin - Ti-Hậu TNHN - CD-Thắm Tin - Ti-Minh Văn - V-Trang GDTC - TD-Khoa LSĐL - S-Anh

4 KHTN - L-Tuyền GDCD - CD-Thắm KHTN - H-Linh GDCD - CD-Tâm TiQT - Ti-Hậu Toán - T-Hưng TiQT - Ti-Minh LSĐL - Đ-Lan GDTC - TD-Khoa Văn - V-Trang

5 GDĐP - Đ-Lan GDĐP - S-Anh Văn - V-Hòa CNghệ - CN-Duy TNHN - CD-Tâm

1 LSĐL - S-Nghĩa GDĐP - Đ-Lan KHTN - H-Hòa

2 LSĐL - S-Nghĩa KHTN - H-Hòa Toán - T-Huây

3 Văn - V-Hòa KHTN - H-Hòa Toán - T-Huây
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8/3 (L-Hằng) 8/4 (A-Thu) 8/5 (V-Trang)8/1 (L-Tuyền) 8/2 (T-Trâm)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 CNghệ - CN-Duy KHTN - L-Hằng Văn - V-Thương KHTN - Si-Vinh Văn - V-Trang

2 KHTN - Si-Vinh NNgữ - A-Thu Văn - V-Thương Văn - V-Hòa Văn - V-Trang

3 KHTN - Si-Vinh Văn - V-Thương KHTN - L-Tuyền GDTC - TD-Khoa Văn - V-Hòa NNgữ - A-Tiến

4 SHL - V-Hòa SHL - CD-Tâm SHL - V-Thương GDTC - TD-Khoa SHL - T-Hưng SHL - CN-Duy

5 ChCờ - V-Hòa ChCờ - CD-Tâm ChCờ - V-Thương ChCờ - T-Hưng ChCờ - CN-Duy

1 Văn - V-Hòa TANN - David LSĐL - S-Nghĩa KHTN - L-Tuyền CNghệ - CN-Loan Văn - V-Trang

2 Nhạc - Nh-Yến TANN - David CNghệ - CN-Loan KHTN - L-Tuyền Văn - V-Hòa KHTN - H-Linh

3 TANN - David NNgữ - A-Thu GDĐP - S-Nghĩa CNghệ - CN-Loan Văn - V-Hòa GDTC - TD-Khoa KHTN - H-Linh

4 TANN - David MT - MT-Thảo GDCD - CD-Tâm Nhạc - Nh-Yến GDĐP - S-Nghĩa GDTC - TD-Khoa CNghệ - CN-Duy

5 CNghệ - CN-Duy MT - MT-Thảo TNHN - CD-Tâm LSĐL - S-Nghĩa Nhạc - Nh-Yến

1 TNHN - CD-Tâm Toán - T-Vinh GDTC - TD-Khoa Tin - Ti-Minh NNgữ - A-Tiền KNS - KNS3

2 Toán - T-Huây KNS - KNS3 GDTC - TD-Khoa GDCD - CD-Tâm Toán - T-Hưng NNgữ - A-Tiến

3 Toán - T-Huây Nhạc - Nh-Yến NNgữ - A-Thảo B Toán - T-Hưng NNgữ - A-Tiến

4 KNS - KNS2 NNgữ - A-Thu Toán - T-Nghĩa Nhạc - Nh-Yến Toán - T-Thanh

5 LSĐL - Đ-Lan NNgữ - A-Thu Toán - T-Nghĩa KNS - KNS2 Toán - T-Thanh

1 TiQT - Ti-Minh GDĐP - Đ-Lan GDTC - TD-Khoa LSĐL - S-Nghĩa MT - MT-Thảo NNgữ - A-Tiền Tin - Ti-Hậu

2 Tin - Ti-Minh NNgữ - A-Thu GDTC - TD-Khoa LSĐL - S-Nghĩa LSĐL - Đ-Lan NNgữ - A-Tiền MT - MT-Thảo

3 GDTC - TD-Khoa NNgữ - A-Thu Tin - Ti-Hậu KHTN - L-Hằng LSĐL - Đ-Lan LSĐL - S-Nghĩa Toán - T-Thanh

4 GDTC - TD-Khoa LSĐL - Đ-Lan TiQT - Ti-Hậu Toán - T-Vinh NNgữ - A-Thảo B Toán - T-Hưng LSĐL - S-Anh

5 LSĐL - Đ-Lan Toán - T-Vinh NNgữ - A-Thảo B MT - MT-Thảo LSĐL - S-Anh

1 GDCD - CD-Tâm Toán - T-Vinh KHTN - L-Tuyền Tin - Ti-Hậu LSĐL - S-Anh

2 Văn - V-Hòa KHTN - L-Hằng CNghệ - CN-Loan TNHN - CD-Tâm GDĐP - S-Anh

3 Văn - V-Hòa KHTN - L-Hằng Văn - V-Thương CNghệ - CN-Loan TNHN - CD-Tâm

4 Toán - T-Huây CNghệ - CN-Loan Toán - T-Nghĩa KHTN - Si-Vinh CNghệ - CN-Duy

5 KHTN - Si-Vinh Văn - V-Thương Toán - T-Nghĩa Toán - T-Hưng Văn - V-Trang

1 Toán - T-Huây TNHN - CD-Tâm KNS - KNS1 KHTN - Si-Vinh KHTN - H-Linh

2 Văn - V-Hòa Văn - V-Thương LSĐL - Đ-Lan KHTN - Si-Vinh KHTN - H-Linh

3 KHTN - Si-Vinh Văn - V-Thương GDĐP - Đ-Lan LSĐL - S-Nghĩa GDCD - CD-Tâm

4 Văn - V-Thương GDCD - CD-Tâm Toán - T-Thanh
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Mai Thanh Bình
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Tân Phú, ngày …. tháng … năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

8/8 (V-Thương) 8/9 (T-Hưng) 8/10 (CN-Duy)8/6 (V-Hòa) 8/7 (CD-Tâm)


